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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Ghi vào giấy thi câu trả lời đúng nhất:
Câu 1: Trong các cách viết sau, cách viết nào cho ta phân số:
A. 
[image: image1.wmf]3,15

6

-


;

B. -
[image: image2.wmf]1,5

2,17


;

C. 
[image: image3.wmf]5

0

-


;
D. 
[image: image4.wmf]3

4

-

.

Câu 2: Phân số bằng phân số -
[image: image5.wmf]16

24

 là: 

A. 
[image: image6.wmf]16

24


;

B. 
[image: image7.wmf]2

3

-

-


;

C. 
[image: image8.wmf]2

3

-


;
D. 
[image: image9.wmf]16

24

-

-

.

Câu 3: Phân số nào dưới đây là phân số tối giản:
A. 
[image: image10.wmf]125

300


;

B. 
[image: image11.wmf]17

43


;

C. 
[image: image12.wmf]11

77


;
D. 
[image: image13.wmf]35

125

-

.

Câu 4: Trong các phân số sau, phân số lớn hơn 
[image: image14.wmf]3

5

 là:

A. 
[image: image15.wmf]11

20


;

B. 
[image: image16.wmf]8

15


;


C. 
[image: image17.wmf]22

35


;
D. 
[image: image18.wmf]23

40

.

Câu 5 : Hai góc có tổng số đo bằng 900 là hai góc

A. kề nhau 
;

B. bù nhau
;

C. kề bù
;
D. phụ nhau.

Câu 6 : Cho hai góc xOy và zOt bù nhau, biết 
[image: image19.wmf]·

0

xOy50

=

. Số đo góc zOt bằng :
A. 400 
;

B. 1300 
;

C. 1400 
;
D. 300.

II. PHẦN TỰ LUẬN : (7 điểm)
Câu 1: ( 2,0 điểm): Rút gọn các phân số sau :

a) 
[image: image20.wmf]11

143

-


;

b) 
[image: image21.wmf]12

32


;

c) 
[image: image22.wmf]9.69.3

18

-


;
d) 
[image: image23.wmf]1717

2929

.
Câu 2: (2,0 điểm) : Thực hiện phép tính:

a) 
[image: image24.wmf]12

65

+


;

b) 
[image: image25.wmf]836

4045

-

+

;
c) 
[image: image26.wmf]23

95

-

 ;
 
d) 
[image: image27.wmf]-

-

-

318

6050


Câu 3: (2,0 điểm)
Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho 
[image: image28.wmf]·

0

xOy60

=

 và 
[image: image29.wmf]·

=

0

xOz120


a) Tia nào nằm giữa hai tia còn lại ? Vì sao ?

b) Tính 
[image: image30.wmf]·

yOz?

 

c) Tia Oy có là tia phân giác của 
[image: image31.wmf]·

xOz

 không ? Vì sao ?

Câu 4: (1,0 điểm) : Cho biểu thức A = 
[image: image32.wmf]2n1

n3

-

+

. (n ( Z)
a) Tìm điều kiện của n để A là phân số.

b) Tìm n để A là số nguyên.
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